
  

Trang 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần từ 15/4-19/4/2024, giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Ấn Độ 

giảm và Việt Nam không đổi so với tuần trước. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 585 USD/tấn, giảm 3 USD/tấn so 

với tuần trước. Giá giảm nhẹ mặc dù nhu cầu tăng từ Indonesia. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Ấn Độ đạt 542 USD/tấn, giảm 2 USD/tấn so với 

tuần trước. Giá giảm do nhu cầu yếu, các thương nhân trì hoãn việc 

mua hàng với dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 580 USD/tấn, không đổi so với tuần 

trước. Các giao dịch tạm ngưng do vào dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương. 

[1] 
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Diễn biến giá gạo 5% tấm quốc tế

Thái Lan Ấn Độ Việt Nam 

❖ Chính phủ Sri Lanka hiện 

không cho phép nhập khẩu 

bất kỳ loại gạo nào. 

 

❖ Nhu cầu gạo của Philippines 

tăng sẽ mang lại cơ hội tốt 

cho Thái Lan tăng cường 

xuất khẩu gạo sang quốc gia 

này. 

 

❖ Hàn Quốc đã vận chuyển lô 

gạo đầu tiên trong năm nay 

tới các quốc gia đang thiếu 

lương thực, và sẽ cung cấp 

tổng số 100.000 tấn gạo cho 

11 quốc gia trong năm nay. 

 

❖ Xuất khẩu gạo của Pakistan 

có thể sẽ đạt mức kỷ lục 5,5 

triệu tấn trong niên vụ 

2023/2024, tăng mạnh 46,3% 

so với niên vụ trước. 
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Sri Lanka: Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhà 

nước Sri Lanka, Chính phủ Sri Lanka hiện không 

cho phép nhập khẩu bất kỳ loại gạo nào. Sri 

Lanka là một quốc gia tự cung tự cấp về lúa gạo, 

tuy nhiên, ở một số thời điểm quốc gia này vẫn 

phải nhập khẩu gạo khi nguồn cung trong nước 

khan hiếm hoặc giá bán lẻ ở mức cao. Chính phủ 

Sri Lanka đã giảm thuế nhập khẩu gạo từ 65 

rupee/kg (5.481 VNĐ/kg) xuống còn 1 rupee/kg 

(169 VNĐ/kg) vào tháng 01/2024 để nhập khẩu 

một số loại gạo và kiểm soát giá gạo trong nước. 

[2] 

Thái Lan: Theo Bộ trưởng Bộ Thương mại Thái 

Lan, dự báo mới nhất về nhu cầu gạo của 

Philippines cho thấy, Philippines sẽ nhập khẩu 

khoảng 4,1 triệu tấn tăng 200.000 tấn hay 5% so 

với mức dự báo trong tháng 2 là 3,9 triệu tấn, do 

nguồn cung trong nước thiếu hụt. Nhu cầu gạo 

của Philippines tăng sẽ mang lại cơ hội tốt cho 

Thái Lan tăng cường xuất khẩu gạo sang quốc 

gia này. Năm 2023, Philippines đã nhập khẩu 3,6 

triệu tấn gạo. Trong đó, Philippines nhập khẩu 

2,97 triệu tấn từ Việt Nam, chiếm 82,23% tổng 

lượng gạo nhập khẩu, 342.000 tấn gạo từ Thái 

Lan, chiếm 9,46% và 156.000 tấn từ Myanmar, 

chiếm 4,33%. Philippines tiêu thụ khoảng 16 triệu 

tấn gạo mỗi năm, nhưng sản lượng gạo trong 

nước dự báo chỉ đạt 12 triệu tấn do tác động của 

hình thái thời tiết El Nino. [3] 

Hàn Quốc: Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc cho biết 

quốc gia này đã vận chuyển lô gạo đầu tiên trong 

năm nay tới các quốc gia đang thiếu lương thực, 

nhằm cung cấp 100.000 tấn gạo cho 11 quốc gia. 

15.000 tấn gạo đầu tiên sẽ được vận chuyển đến 

Bangladesh cho người tị nạn Rohingya. Lô hàng 

này tuân theo quyết định của Hàn Quốc tăng gấp 

đôi số tiền quyên góp bắt đầu từ năm 2024, trước 

đó ở mức 50.000 tấn kể từ khi gia nhập Công ước 

Hỗ trợ Lương thực vào năm 2018. Hàn Quốc có 

kế hoạch hoàn thành việc vận chuyển số lượng 

gạo còn lại vào cuối tháng 6/2024, tới 8 quốc gia 

châu Phi, Afghanistan và Yemen. [4] 

Pakistan: Theo báo cáo mới nhất của Bộ Nông 

nghiệp Hoa Kỳ, xuất khẩu gạo của Pakistan có 

thể sẽ đạt mức kỷ lục 5,5 triệu tấn trong niên vụ 

2023/2024, tăng mạnh 46,3% so với niên vụ trước 

ở mức 3,76 triệu tấn. Cũng theo báo cáo này, 

Pakistan được dự báo sẽ sản xuất 9 triệu tấn gạo 

trong niên vụ 2023/2024, điều này sẽ góp phần 

giúp Pakistan xuất khẩu nhiều gạo hơn. [5] 

Bangladesh: Theo Bộ Lương thực Bangladesh, 

quốc gia này cho phép 50 công ty tư nhân nhập 

khẩu 0,125 triệu tấn gạo bao gồm cả gạo đồ và 

gạo trắng. Tháng trước, Chính phủ Bangladesh 

đã cho phép 30 công ty nhập khẩu 83.000 tấn 

gạo. Việc nhập khẩu cần được tiến hành một cách 

nhanh chóng để đưa gạo ra thị trường trước ngày 

15/5/2025, nhằm giải quyết tình trạng khủng 

hoảng đang diễn ra trong thị trường gạo. [6] 
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 Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần từ 15/4-19/4/2024, giá lúa khô Jasmine, IR50404 và 

OM6976 không đổi so với tuần trước. 

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 8.700 

VNĐ/kg, không đổi so với tuần trước. [1] 

Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 8.360 

VNĐ/kg, không đổi so với tuần trước. [1] 

Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 8.850 

VNĐ/kg, không đổi so với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN 

THỊ TRƯỜNG GẠO TRONG NƯỚC 

Xuất khẩu gạo: Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, 

trong tháng 3/2024 xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng 99,7% về lượng 

và tăng 90% kim ngạch so với tháng 2/2024, đạt trên 1,12 triệu tấn, 

tương đương 709,6 triệu USD. Luỹ kế 3 tháng đầu năm 2024, xuất 

khẩu gạo tăng 17,6% về lượng, tăng 45,5% về kim ngạch so với 3 

tháng năm 2023, đạt trên 2,18 triệu tấn, tương đương gần 1,43 tỷ USD. 

Giá trung bình 653,9 USD/tấn, tăng 23,6%. [2] 

Philippines là thị trường lớn nhất của gạo Việt Nam, đạt trên 1,01 triệu 

tấn trong 3 tháng đầu năm 2024, tương đương gần 649 triệu USD, 

chiếm 46,4% trong tổng lượng và chiếm 45,5% trong tổng kim ngạch 

xuất khẩu gạo của cả nước. Xuất khẩu gạo sang Indonesia đứng thứ 

2 thị trường, tăng mạnh 199,7% về lượng, tăng 308,8% kim ngạch và 

tăng 36,4% với 445.326 tấn, tương đương 285,06 triệu USD.  
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Diễn biến giá lúa trung bình tại ĐBSCL

Jasmine IR50404 OM6976

❖ Giá lúa ĐBSCL không đổi 

trong tuần. 

 

❖ Trong tháng 3/2024 xuất khẩu 

gạo của Việt Nam tăng 99,7% 

về lượng và tăng 90% kim 

ngạch so với tháng 2/2024, 

đạt trên 1,12 triệu tấn, tương 

đương 709,6 triệu USD. 

 

❖ Vụ Đông - Xuân 2023/2024, 

nông dân trên địa bàn huyện 

Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam 

xuống giống 8.647 ha lúa, 

tăng hơn 100 ha so với vụ 

Đông - Xuân 2022/2023. 

 

❖ UBND tỉnh Long An đã ban 

hành Quyết định số 3176 về 

thực hiện triển khai Đề án 

"Phát triển bền vững 1 triệu 

ha chuyên canh lúa chất 

lượng cao và phát thải thấp 

gắn với tăng trưởng xanh 

vùng ĐBSCL đến năm 2030" 

trên địa bàn tỉnh. 
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Tiếp theo, xuất khẩu gạo sang thị trường Malaysia 

tăng 28,8% về lượng, tăng 60,6% kim ngạch, đạt 

98.917 tấn, tương đương 61,55 triệu USD. [2] 

Quảng Nam: Phòng NN&PTNT huyện Thăng 

Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết, vụ Đông - Xuân 

2023/2024, nông dân trên địa bàn xuống giống 

8.647 ha lúa (gồm lúa chủ động nước tưới 8.072 

ha, lúa không chủ động nước tưới 575 ha), tăng 

hơn 100 ha so với vụ Đông - Xuân 2022/2023. [3] 

Hiện nay nông dân ở huyện Thăng Bình đã thu 

hoạch được hơn 50% tổng diện tích và dự kiến sẽ 

thu hoạch xong trước ngày 30/4/2024 (trừ những 

diện tích lúa ở cuối kênh và lúa không chủ động 

nước tưới). [3] 

Theo ước tính, năng suất lúa Đông - Xuân 

2023/2024 chủ động nước tưới đạt khoảng 62 

tạ/ha, lúa không chủ động nước tưới đạt khoảng 

hơn 46 tạ/ha; cả hai loại lúa đều cao hơn gần 2 

tạ/ha so với cùng kỳ năm trước. [3] 

Long An: UBND tỉnh Long An đã ban hành Quyết 

định số 3176 về thực hiện triển khai Đề án "Phát 

triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất 

lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng 

xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030" trên địa bàn 

tỉnh. Theo đó, tỉnh Long An cam kết vào năm 2025 

có 60.000 ha và đến năm 2030, có 125.000 ha lúa 

chất lượng cao, phát thải thấp. [4] 

Đề án triển khai theo 2 giai đoạn. Giai đoạn một 

(2024 - 2025) tập trung củng cố các diện tích đã có 

của VnSAT trên địa bàn tỉnh là 60.000 ha. Tổ chức 

thực hiện công tác tập huấn, xây dựng kế hoạch, 

phối hợp xây dựng và triển khai, thực hiện hệ thống 

đo đạc - báo cáo - thẩm định (MRV), kiểm đếm và 

thí điểm cấp tín chỉ các-bon cho những vùng lúa 

đạt chuẩn; củng cố các hợp tác xã, duy tu bảo 

dưỡng một số công trình và chuẩn bị kế hoạch cho 

giai đoạn 2026 - 2030. [4] 

Giai đoạn hai (2026 - 2030), xác định cụ thể khu 

vực trọng tâm để lập dự án đầu tư phát triển vùng 

lúa chuyên canh chất lượng cao, giảm phát thải 

mới ngoài vùng Dự án VnSAT và sẽ mở rộng thêm 

65.000 ha để hướng tới mục tiêu 125.000 ha 

chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp 

trên địa bàn tỉnh. Giai đoạn này sẽ tập trung vào 

các hoạt động chủ yếu như đầu tư hoàn thiện hạ 

tầng cho những vùng diện tích mới, tổ chức lại sản 

xuất, xây dựng chuỗi giá trị, hoàn thiện hệ thống 

MRV. Đồng thời, duy trì sản xuất bền vững ở 

những vùng Đề án trong giai đoạn 2024 - 2025. [4] 

Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết về đất trồng 

lúa:  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự 

thảo Nghị định quy định chi tiết về đất trồng lúa và 

hiện đang được lấy ý kiến rộng rãi trên Cổng Thông 

tin điện tử Chính phủ. 

Theo dự thảo, căn cứ vào diện tích đất trồng lúa, 

ngân sách nhà nước ưu tiên hỗ trợ sản xuất lúa 

cho các địa phương (gồm chi đầu tư và chi thường 

xuyên) thông qua định mức phân bổ ngân sách nhà 

nước được cấp có thẩm quyền quyết định theo quy 

định của Luật ngân sách nhà nước. [5] 

Ngoài hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo quy định 

hiện hành địa phương sản xuất lúa còn được ngân 

sách nhà nước hỗ trợ như sau: Hỗ trợ 2 triệu 

đồng/ha/năm đối với đất chuyên trồng lúa (Theo 

quy định cũ, hỗ trợ 1 triệu đồng/ha/năm đối với đất 

chuyên trồng lúa nước). Hỗ trợ 1 triệu 

đồng/ha/năm đối với đất trồng lúa còn lại, trừ đất 

lúa nương được mở rộng tự phát không theo quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa. Bên cạnh 

đó, sẽ hỗ trợ 3 triệu đồng/ha/năm đối với vùng, khu 

vực quy hoạch trồng lúa cần bảo vệ, hạn chế 

chuyển đổi, ngoài số tiền được hỗ trợ theo quy định 

để đầu tư, áp dụng khoa học và công nghệ hiện 

đại. [5] 

Dự thảo nêu rõ, hỗ trợ 15 triệu đồng/ha đất trồng 

lúa, trừ đất trồng lúa nương được khai hoang từ 

đất chưa sử dụng. Trường hợp có nhiều quy định 

khác nhau, thì áp dụng nguyên tắc mỗi mảnh đất 

chỉ được hỗ trợ 01 lần. Hỗ trợ 10 triệu đồng/ha đất 

chuyên trồng lúa nước được cải tạo từ đất trồng 

lúa nước một vụ hoặc đất trồng cây khác theo quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa. [5] 
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[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL 

[2]:https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/viet-nam-

thu-143-ty-usd-tu-xuat-khau-gao-post343407.html 

[3]:https://baoquangnam.vn/thang-binh-lua-dong-

xuan-duoc-mua-3133218.html 

[4]:https://moitruong.net.vn/long-an-phan-dau-co-

125-000ha-canh-tac-lua-chat-luong-cao-phat-thai-

thap-73983.html 

[5]:https://baochinhphu.vn/de-xuat-chinh-sach-ho-

tro-bao-ve-va-phat-trien-dat-trong-lua-

102240416160803521.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]:https://in.marketscreener.com/quote/future/ROU

GH-RICE-FUTURE-ZR-CBE--3881394/news/ASIA-

RICE-India-prices-slip-to-near-3-month-low-on-

weak-demand-46473908/ 

[2]:https://economynext.com/no-rice-imports-

permitted-in-sri-lanka-says-state-finmin-158476/ 

[3]:https://ricenewstoday.com/thailand-expects-to-

increase-rice-exports-to-the-philippines-this-year/ 

[4]:https://en.yna.co.kr/view/AEN202404170026003

20 

[5]:https://www.app.com.pk/global/pakistans-rice-

exports-set-to-reach-record-high-in-fy23-24-on-

good-crop-output/ 

[6]:https://thefinancialexpress.com.bd/trade/approva

l-for-another-0125m-tonnes-of-rice-import 
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https://in.marketscreener.com/quote/future/ROUGH-RICE-FUTURE-ZR-CBE--3881394/news/ASIA-RICE-India-prices-slip-to-near-3-month-low-on-weak-demand-46473908/
https://in.marketscreener.com/quote/future/ROUGH-RICE-FUTURE-ZR-CBE--3881394/news/ASIA-RICE-India-prices-slip-to-near-3-month-low-on-weak-demand-46473908/
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https://economynext.com/no-rice-imports-permitted-in-sri-lanka-says-state-finmin-158476/
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https://ricenewstoday.com/thailand-expects-to-increase-rice-exports-to-the-philippines-this-year/
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https://en.yna.co.kr/view/AEN20240417002600320
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https://www.app.com.pk/global/pakistans-rice-exports-set-to-reach-record-high-in-fy23-24-on-good-crop-output/
https://www.app.com.pk/global/pakistans-rice-exports-set-to-reach-record-high-in-fy23-24-on-good-crop-output/
https://thefinancialexpress.com.bd/trade/approval-for-another-0125m-tonnes-of-rice-import
https://thefinancialexpress.com.bd/trade/approval-for-another-0125m-tonnes-of-rice-import


 

 

Trang 6 
 

SỐ 14 (22.4.2024) 

PHỤ LỤC: GIÁ LÚA GẠO TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN  

ĐVT: VNĐ/kg 

Mặt hàng Tỉnh 
Giá tuần này 

(VNĐ/kg) 
Thay đổi so với tuần trước 

(VNĐ/kg) 

Lúa Jasmine  
(khô) 

Cần Thơ 9400 0 

Tiền Giang 8000 0 

Lúa IR50404 
(khô) 

Cần Thơ 8400 0 

Hậu Giang 9200 0 

Tiền Giang 7900 +100 

Lúa OM6976 
(khô) 

Hậu Giang 9500 +100 

Đồng Tháp 8700 -100 

Trà Vinh 8400 0 

Nguồn: CTV-Agroinfo 

 


